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I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

	
	- Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là Cn(H2O)m.

- Phân loại: Monosaccarit (glucozơ, fructozơ); đisaccarit (saccarozơ, mantozơ); polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ)

	
	MONOSACCARIT 

(C6H12O6 = 180)
	ĐISACCARIT (C12H22O11 = 342)
	POLISACCARIT 

(C6H10O5)n = 162

	
	Glucozơ
	Fructozơ
	Saccarozơ
	Tinh bột
	Xenlulozơ

	TC Vật lí
	- Kết tinh, ko màu, ngọt, dễ tan trong nước.

- Đường nho.
	- Kết tinh, ko màu, ngọt, dễ tan trong nước.

- Ngọt hơn đường mía.
	- Kết tinh, ko màu, ngọt, dễ tan trong nước. Đường mía.

- Ngọt hơn đường nho.
	- Vô định hình, trắng, không tan trong nước nguội. Nước nóng → hồ tinh bột.
	- Hình sợi, màu trắng không tan trong nước và dung môi ete, benzen…

	Cấu tạo
	- Mạch hở: Gồm 5 OH và 1 CHO

- Mạch vòng: trong dd chủ yếu là dạng (, β vòng 6 cạnh.


	- Mạch hở: Gồm 5 OH và 1 CO

- Mạch vòng: trong dd chủ yếu là dạng β vòng 5 hoặc 6 cạnh.

- F 
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 G
	- Gồm 1(-G + 1β – F bằng liên kết 1, 2 glicozit.

- Không có nhóm CHO.
	- Gồm nhiều (-G:

+ Amilozơ: Mạch không nhánh (1, 4 glicozit).

+ Amilopectin: Mạch phân nhánh (1, 4  và 1, 6 glicozit).
	- Gồm nhiều β-G, tạo mạch không nhánh.

- CT: [C6H7O2(OH)3]n



	TC hóa học
	1. PƯ ancol đa chức

- PƯ với Cu(OH)2 đkt → dung dịch xanh lam.

2. PƯ của anđehit

- PƯ với Br2/H2O; AgNO3/NH3.

-  KMnO4.

- PƯ với H2 (Ni, to).

3. PƯ lên men.


	1. PƯ ancol đa chức

- PƯ với Cu(OH)2 đkt → dung dịch xanh lam.

2. PƯ của anđehit

- PƯ với AgNO3/NH3; KMnO4.
- PƯ với H2 (Ni, to).

(Không PƯ với Br2/H2O)


	1. PƯ ancol đa chức

- PƯ với Cu(OH)2 đkt → dung dịch xanh lam.

2. PƯ thủy phân

1S 
[image: image2.wmf]enzim

H

+

¾¾¾®

1G + 1F
	1. PƯ thủy phân

(C6H10O5)n + nH2O
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 nC6H12O6 (G)

2. PƯ với dung dịch I2 → dung dịch xanh tím

(PƯ dùng để nhận biết tinh bột và ngược lại).
	1. PƯ thủy phân

(C6H10O5)n + nH2O
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2. PƯ của ancol đa chức

- PƯ với HNO3/H2SO4 đặc → Xenlulozơ trinitrat (thuốc súng không khói).

- Tan trong nước Svayde [Cu(NH3)4](OH)2.

	Điều chế
	- Thủy phân tinh bột, xenlulozơ.
	
	- Sản xuất từ cây mía.
	- Tổng hợp trong cây xanh.
	- Sản xuất từ bông, rừng cây, …


( MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý

1. Một số phương trình hóa học

(a) Phản ứng tráng bạc
C6H12O6 (glucozơ/fructozơ)
→  2Ag

C12H22O11 (mantozơ)
→ 2Ag

C12H22O11 (saccarozơ) không có phản ứng tráng gương

(b) Phản ứng tạo Sobitol của glucozơ:     C6H12O6 + H2 
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 C6H14O6
CH2OH(CHOH)4CHO    +      H2   
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  CH2OH(CHOH)4CH2OH


     
     Glucozơ (M=180)                                            Sobitol (M=182)

(c) Phản ứng thủy phân của đisaccarit và polisaccarit

C12H22O11     +     H2O     
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  C6H12O6     +     C6H12O6
                         Saccarozơ                  

           fructozơ          glucozơ

C12H22O11     +     H2O   
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    2C6H12O6     

                          Mantozơ

                          glucozơ

(C6H10O5)n           +    nH2O   
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   nC6H12O6
                      Tinh bột hoặc xelulozơ                            glucozơ

(d) Phản ứng lên men rượu: 
C6H12O6  
[image: image10.wmf]lªnmen
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  2C2H5OH    +   2CO2
                                                   180

               92                   88

(e) Phản ứng đốt cháy: Cn(H2O)m + nO2 
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II. CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ (30 câu : NB 15 – TH 10 – VD 5)
Câu 1: (NB) Công thức của glucozơ là

A. C12H22O11.        B. C6H12O6.      C. Cn(H2O)m.      
D. C6H10O5.

Câu 2: (NB) Chất dùng để tạo vị ngọt trong công nghiệp thực phẩm là

A. tinh bột.
B. Gly-Ala-Gly.
C. polietilen.          D. saccarozơ.

Câu 3: (NB) Trong máu người có một lượng chất X với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Chất X là

A. Glucozơ.
B. Fructozơ.
C. Saccarozơ.   D. Tinh bột.

Câu 4: (NB) Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

A. Saccarozơ.
B. Xenlulozơ.
C. Tinh bột.      D. Fructozơ.

Câu 5: (NB) Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozo là

A. 11.
B. 6.
C. 12.
D. 10.

Câu 6: (NB) Chất nào dưới đây thuộc loại cacbohiđrat?
A. Tristearin.
B. Polietilen.
C. Anbumin.     D. Glucozơ.

Câu 7: (NB) Xenlulozơ là cacbohidrat thuộc nhóm

A. monosaccarit.
B. polisaccarit.
C. đisaccarit.     Dchất béo.
Câu 8: (NB) Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Mantozơ.
B. Glucozơ.
C. Saccarozơ.    D. Tinh bột.

Câu 9: [NB] Chất nào sau đây là đisaccarit?

A. Glucozơ. 
B. Saccarozơ. 
C. Tinh bột.     D. Xenlulozơ. 

Câu 10: (NB) Số nguyên tử hidro trong phân tử saccarozơ là

A. 11.
B. 12.
C. 22.
D. 24.

Câu 11: (NB) Tinh bột, saccarozơ, glucozơ đều là

A. đisaccarit.
B. polisaccarit.
C. cacbohiđrat.   D. monosaccarit.
Câu 12: (NB) Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Saccarozơ.
B. Xenlulozơ.
C. Tinh bột.       D. fructozơ.

Câu 13: (NB) Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Saccarozơ.
B. Tinh bột.
C. Fructozơ.     D. Glucozơ.
Câu 14: (NB) Chất nào là monosaccarit?

A. Xenlulozơ.         B. Amilozơ.      C. Glucozơ.
D. Saccarozơ.

Câu 15: (NB) Để chứng minh phân tử glucozơ có nhóm nhiều nhóm -OH, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với:

A. kim loại Na.
B. Cu(OH)2 ở to thường.
 C. (CH3CO)2O.    
D. AgNO3/NH3, to

Câu 16: (TH) Tinh bột, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ đều có khả năng tham gia phản ứng:

A. hoà tan Cu(OH)2.

B. trùng ngưng.

C. tráng bạc.

D. thuỷ phân.

Câu 17: (TH) Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa qua lại nhau.

B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

C. Trong dung dịch NH3, glucozơ oxi hóa AgNO3 thành Ag.

D. Trong cây xanh, tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang hợp.

Câu 18: (TH) X và Y là hai cacbohiđrat. X là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Y là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị. Tên gọi của X, Y lần lượt là

A. fructozơ và tinh bột.     
 
B. fructozơ và xenlulozơ.

C. glucozơ và xenlulozơ.      
D. glucozơ và tinh bột.

Câu 19: (TH) Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là

A. Glucozơ và xenlulozơ.
B. Saccarozơ và tinh bột.


C. Fructozơ và glucozơ.
D. Glucozơ và saccarozơ.

Câu 20: (TH) Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột 
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 metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:


A. CH3COOH, CH3OH.



B. CH3COOH, C2H5OH.


C. C2H5OH, CH3COOH.



D. C2H4, CH3COOH.

Câu 21: (TH) Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây ?

    A. Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.


B. Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.

C. Đều tác dụng với dung AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.




D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 22: (TH) Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

B. Saccarozơ làm mất màu nước brom


C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.


D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 23: (TH) Cho các chất: glucozơ; saccarozơ; tinh bột; metyl fomat; xenlulozơ; fructozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit tạo sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 và tráng bạc là:


A. 2
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 24: (TH) Thuốc thử để phân biệt dung dịch fructozơ và dung dịch glucozơ là:

A. AgNO3/NH3          B. Cu(OH)2/OH-

C. Nước Brom                    
D. Cu(OH)2.
Câu 25: (TH) Cho các tính chất: chất rắn vô định hình (1); chỉ tan trong dung dịch Svayđe (2); cấu tạo từ nhiều gốc 
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-glucozơ (3); có phản ứng màu với iot (4); thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ (5); tham gia phản ứng tráng bạc (6). Các tính chất của tinh bột là:

A. (1), (3), (4), (6).

B. (2), (3), (4), (6).



C. (1), (2), (4), (6).

D. (1), (3), (4).
Câu 26: (VD) Khi lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75% thu được ancol etylic và 6,72 lít CO2 ở đktc. Giá trị của m là
A. 20,25 gam.   
B. 36,00 gam.
C. 32,40 gam.   D. 72,00 gam.

Câu 27: (VD) Lên men rượu m gam tinh bột thu được V lít CO2 (đktc). Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 gam kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men là 90%. Giá trị của m là 
A. 8,75         B. 9,72.
C. 10,8.
D. 43,2.

Câu 28: (VD) Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 33,00.
B. 26,73.
C. 25,46.
D. 29,70.
Câu 29: (VD) Thủy phân 10,8 gam xenlulozơ trong môi trường axit. Cho sản phẩm tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được 11,88 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là 
A. 81,0%.           B. 78,5%.
C. 84,5%.
D. 82,5%.

Câu 30: (VD) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ và saccarozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là

A. 330,96.
B. 220,64.
C. 260,04.
D. 287,62.

III. KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ (20 câu : 13-5-2)
Câu 1: Ở điều kiện thích hợp, tinh bột (C6H10O5)n không tham phản ứng với chất nào?

A. O2 (to).
B. I2.
C. H2 (to, Ni).
D. H2O (to, H+).
Câu 2: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. saccarozơ.
B. xenluzơ.
C. protein.
D. tinh bột.

Câu 3: Glucozơ (C6H12O6) phản ứng được với chất nào tạo thành kết tủa màu trắng bạc?

A. AgNO3/NH3 (to).
B. Cu(OH)2.

C. O2 (to).
D. H2 (to, Ni).
Câu 4: Glucozơ (C6H12O6) phản ứng được với chất nào tạo thành sobitol (C6H14O6)?

A. O2 (to).
B. H2 (to, Ni).

C. Cu(OH)2.
D. AgNO3/NH3 (to).
Câu 5: Ở điều kiện thích hợp, xenlulozơ [C6H7O2(OH)3]n không tham phản ứng với chất nào?

A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc.
B. Cu(OH)2.

C. O2 (to).
D. H2O (to, H+).
Câu 6: Phân tử xenlulozơ được tạo nên từ nhiều gốc


A. α-fructozơ.
B. α-glucozơ.
C. β-glucozơ.
D. β-fructozơ.

Câu 7: Saccarozơ (C12H22O11) phản ứng được với chất nào tạo thành dung dịch có màu xanh thẫm?

A. AgNO3/NH3 (to).
B. H2 (to, Ni).

C. Cu(OH)2.
D. O2 (to).
Câu 8: Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ [C6H7O2(OH)3]n trong môi trường axit, thu được sản phẩm là

A. saccarozơ.
B. glicozen.
C. fructozơ.
D. glucozơ.
Câu 9: Phản ứng của xenlulozơ [C6H7O2(OH)3]n với chất nào sau đây gọi là phản ứng thủy phân?

A. H2O (to, H+).
B. O2 (to).

C. HNO3 đặc.
D. AgNO3/NH3 (to).
Câu 10: Phản ứng của saccarozơ (C12H22O11) với chất nào sau đây gọi là phản ứng thủy phân?

A. Cu(OH)2.
B. AgNO3/NH3 (to).

C. O2 (to).
D. H2O (to, H+).
Câu 11: Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: 
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A. CH3CH(OH)COOH.
B. C2H5OH.

C. CH3COOH.
D. CH3OH.
Câu 12: Trong y học, cacbohiđrat nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực?


A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Fructozơ.

Câu 13: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3 (to), không xảy ra phản ứng tráng bạc


A. Metyl fomat.
B. Saccarozơ.

C. Glucozơ.
D. Fructozơ.
Câu 14: Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ; saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất không bị thủy phân là:


A. saccarozơ và glucozơ.
B. saccarozơ và xenlulozơ.

C. glucozơ và tinh bột.
D. glucozơ và fructozơ.
Câu 15: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. saccarozơ, tinh bột.
B. axit fomic, glucozơ.

C. fructozơ, xenlulozơ.
D. tinh bột, anđehit fomic.

Câu 16: X, Y là hai cacbohiđrat. X, Y đều không bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3. Đốt cháy m gam X hoặc Y đều thu được cùng một lượng CO2 và H2O. X, Y lần lượt là:


A. saccarozơ và fructozơ.
B. xenlulozơ và glucozơ.

C. tinh bột và glucozơ.
D. tinh bột và xenlulozơ.
Câu 17: X, Y là hai cacbohiđrat. X, Y đều không bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3. Khi thủy phân hoàn toàn X hoặc Y trong môi trường axit đều thu được một chất hữu cơ Z duy nhất. X, Y lần lượt là:


A. saccarozơ và fructozơ.
B. xenlulozơ và glucozơ.

C. tinh bột và glucozơ.
D. tinh bột và xenlulozơ.
Câu 18: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. glucozơ, sobitol.
B. fructozơ, sobitol.

C. saccarozơ, glucozơ.
D. glucozơ, axit gluconic.
Câu 19:  Hòa tan hoàn toàn 6,12 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ vào nước thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp ban đầu là
A. 3,42 gam
B. 2,70gam
C. 3,24 gam
D. 2,16 gam

Câu 20: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)

A. 70 lít.
B. 55 lít.
C. 49 lít.
D. 81 lít.

2

_1744307767.unknown

_1744307771.unknown

_1744307773.unknown

_1744307775.unknown

_1744307776.unknown

_1744307777.unknown

_1744307774.unknown

_1744307772.unknown

_1744307769.unknown

_1744307770.unknown

_1744307768.unknown

_1744307763.unknown

_1744307765.unknown

_1744307766.unknown

_1744307764.unknown

_1744307761.unknown

_1744307762.unknown

_1744307760.unknown

